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UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

S  T  N  T N V  TRU ỀN T  N  

  CỘN   O  XÃ  Ộ  C Ủ N  ĨA V ỆT NAM 

Độc lập - Tự do -  ạnh phúc                                                       
 

Số:        /BC-STTTT Điện Biên, ngày      tháng 3 năm 2021 

 

BÁO CÁO  

Kết quả thực hiện mua sắm theo phƣơng thức tập trung  

tỉnh Điện Biên năm 2020 
 

  

C      N          ố          NĐ-C                      T         

C                                ố                                              

C                  ố          Đ-TT                     T         

C                    ệ                                                       

C n c  Quy        50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 c   Th  t     

Chính ph  quy      tiêu chuẩ ,      m   s  d    máy móc, thi   b ; 

C                  ố      Đ-UBND                    UBND  ỉ   

Đ ệ  B         ệ        ố                                                     

          ệ                ỉ   Đ ệ  B   , 

C                    ệ               S  T       n    T                

                   ệ                                      ỉ   Đ ệ  B        

2020        : 

 . T UẬN LỢ , K Ó K ĂN 

 . Thuận l i 

 T           ì      ể              ệ                         ã    ạ    ỉ 

 ạ          ẫ      UBND  ỉ    s    ố                                       . 

D                                                                     ẵ   ó 

            ờ     ạ         ệ                  ệ        ấ        ặ             . 

N     20            N          ệ    ệc             s                ệc 

       ệ          ể         n                                                   

       ệ                             ã  ó          ệ   ổ             ệ . 

2. Khó khăn 

M    ố                                                     n           p 

                                          ó         . 

N    ầ                           ấ      ạ                         ạ        

             ố  ỹ                     ó                  ì    ổ               ệ . 

N                             o                  ữ          ạ            có 

   ồ   ố                 không  úng tiêu chuẩ   ỹ                ù          ặ  

 ằ                       ỉ  . Có    ờ                ấ   ì             ấ            

            ấ            ạ   ó                   ấ   ì     ấp                  ao… 
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M    ố        ,              ó      ạ                            nên còn 

                ệ                                     ổ    ổ            ó       

       ễ                 ổ            . 

 II. KẾT QUẢ T ỰC   ỆN MUA SẮM T EO P ƢƠN  T ỨC TẬP 

TRUNG TỈN  Đ ỆN B ÊN NĂM 2020 

  . Công tác quản lý, tổ chức thực hiện 

C                      Đ-UBND ngày 30/6/2016     UBND  ỉ           

 ố                                                                   ệ           

     ỉ   Đ ệ  B   . N     20 S  T            T             ã    ể            

  ệ    ệ                                     ể        : 

- H      ẫ                                    ỉ                            

                  (C         ố 04/STTTT-KHTC ngày 02/01/2020    C         ố 

747/STTTT-KHTC ngày 19/6/2020     S  T            T           )  

- Tổ                 ạ         ọ        ầ      S  T           ẩ        

trình UBND tỉ          ệ  (            ố 389/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 và 

            ố 1257/QĐ-UBND ngày 01/12/2020     UBND  ỉ   Đ ệ  B   ). 

- Tổ            ọ        ầ                 

- T                  ấ    ầ        ọ        ầ                                

trê           ỉ   (C         ố 733/STTTT-KHTC ngày 16/6/2020    C         ố 

1754/STTTT-KHTC ngày 23/12/2020     S  Thông        T    n thông). 

T           ì      ể              ệ                                        

       ã            ố                        : T    T                          

         - C           C         B  T          B    ấ    ầ  - B  K    ạ   và 

Đầ      T      h          ệ         S  T            T           . 

Đ                    20   ã              ệ       ặ                        

                   .  

2. Kết quả thực hiện mua sắm tập trung năm 2020 

a) K              ệ              20 

Trong         ổ    ố     u                             26            ng 

 ó:  37 máy tính xách tay, 383           ể     (     ồ           ệ )  299 máy in 

A4, 35 máy photocopy, 71           ò     ệ    . 

T                   ó               ọ        ầ               g báo cho các 

                 ì  ó 11                     ệ    ặ         ệ         ầ       ệ  

                          ỏ               ã              ồ : Ủy ban kiẻ      

Tỉ     , S  G      ông v      ,                  S  Y    (Bệ     ệ           ỉ    

Bệnh việ  Y  ọ   ổ   uy  ), Phòng kinh t   ạ  ầ       xã M ờ   L    Chi c   

Kiể   âm, Trung tâm tin họ  Ngoạ    ữ  UBND  ác xã Hẹ Muông, Nà Nhạ    á 

Khoang. (B    ồ : 17              ể      18 máy tính xách tay, 1 máy 

photocopy, 10       ò     ệ       6 máy i  A       ổ           932.850.000  ồ  ).  

V                  ệ : 
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- Tổ                                          : 16.037.600.000  ồ   

- Tổ                        ệ : 13.790.152.920  ồ          ó           ã 

       ệ :  12.710.550.000  ồ   

 (Chi tiết phụ lục kèm theo) 

- Kinh            ệ             ệ                    (                    

                 ú           ạ ): 2.359.600.000  ồ   

b) K              ệ              20 

T          ,  ổ    ố                                   29       , trong 

 ó: 76 máy tính xách tay, 227           ể     (     ồ           ệ )  140 máy in 

A4, 12 máy photocopy, 59           ò     ệ    . 

T                   ó               ọ        ầ                             

                 ì  ó 16                     ệ    ặ         ệ         ầ       ệ  

mua                       ỏ               ã              ồ : S  N  ạ      Ban 

Qu   lý di tích tỉ   Đ ệ  B ên, Trung tâm gi      ệ    ệ   àm tỉ   Đ ệ  B ên, 

UBND huyệ  Đ ệ  B ên Đông, V     òng HĐND-UBND huyệ  M ờ   N é, 

Phòng Giáo d       xã M ờ   L    T  ng tâm V    óa thành phố, Phòng Tài 

nguyên Môi tr ờ     ành phố    òng V    óa thông tin huyệ  T   C ùa, Trung 

tâm GDNN-GDTX huyệ  Đ ệ  B ên Đông, UBND ph ờ   N   T      UBND 

xã Nà Tấ   UBND xã M ờ   L ân, UBND xã Phu Luông, UBND xã Luân Giói, 

UBND xã M ờ g Tùng (     ồ : 24              ể      12 máy tính xách tay, 1 

máy photocopy, 4       ò     ệ      10        A       ổ           706.750.000 

 ồ  ).  

V                  ện:  

- Tổ                                          : 7.441.799.721  ồng  

- Tổ                        ệ    : 7.353.736.321  ồ   trong  ó kinh phí 

       ệ    : 6,646,900,000  ồ   

(Chi tiết phụ lục kèm theo) 

- Tổ    ố                                                   38             

k                 ổ     : 2.812.335.000  ồng 

II. ĐÁN    Á C UN  

  . Kết quả đạt đƣ c 

 V ệ   ổ                                                 ạ           ệ     

 ó   ệ        ã            ồ                           ấ    ầ                   

       ệ    ờ                                     ệ       th     ệ   ấ    ầ         ẻ 

 ừ                  .  

Gó    ầ            ệ                                      ặ    ẽ   ú   

                  ò   ì     ạ                                       ẩ               

N                . 
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 T                             ồ              ồ       ỹ         ấ   ì    

  ấ                  ầ        ù              ầ          ấ              ạ         ữ  

                   .   

 2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

N                  ố         ã    ạ                                     

t               ầ               ệ         ệ          . M    ố                 

                                   ẫ   nên   ể    ầ     ồ   ố         ệ      

s            ,                ú           ạ                     ờ        ổ      

sau thờ   ạ            ặ                         ã                           

      ó                    ổ               ệ . 

N    ầ                           ấ      ạ                         ạ        

             ố  ỹ                     ó                  ì    ổng             ệ . 

T                                                                              ọ   

               ẩ   ỹ                      ầ           ầ                . T   

                             ầ                   ạ          ố  ỹ             t  ố 

í        .   

M    ố S          ổ            ầ                                     

            ì    ổ        ó           ỉ          ổ              ầ                  

       ẫ        ệ          ố     ấ              ì          ệ . 

M    ố                 ch     ố        ặ    ẽ                  ấ        

      ì      ể            ặ . T           ì      ể              ệ    ó             ó 

                                   ờ              ầ   ố   ể        ố           

            ờ . 

V ệ   ổ               ệ    y trìn                                 é      do 

      ổ            ầ                                    ỉ   nên              

ngay           ầ           ạ       ố                . 

M    ố              ấ                   ố                                   

tr ể             ặ                     ữ                         ờ          ồ      

      ó                        . 

   . K ẾN N  Ị, ĐỀ XUẤT  

Để   ệ                                  ỉ           ờ                      

           ạ    ệ              ú    ác quy        ệ           N         S  

T            T             ó      ố    x ấ                : 

 1. Đ                                                     ẫ            

 ì    ì                                  ó        ầ                              

hàng   m  ể                   ờ        ổ            ờ   ạ            ặ      

                   ã                          . 

2. C                  ẩ                                                  

                           ố 50/2017  Đ-TTg ngày 31/12/2017     Th        

C          ể x             ầ                           ù    . 
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 T           B               k              ệ                               

       ỉ   Đ ệ  B          20./. 

Nơi nhận: 
- UBND  ỉ   (b/c); 

 - C   S                      ể  ỉ    

 - UBND các hu ệ       xã          ố  

 - Lã    ạ  S   

 - L  : VT  KHTC. 

 

 

KT.   ÁM Đ C 

PHÓ GIÁM Đ C 

 

 

 

 

 

Vũ Anh Dũng 
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TỔN   ỢP KẾT QUẢ MUA SẮM TẬP TRUN  TỈN  Đ ỆN B ÊN NĂM 2020 

(Kèm theo báo cáo số          /BC-STTTT ngày       /03/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông) 

 

1. Kết quả thực hiện đ t   năm 2020 

 

Số TT Tên tài sản mua sắm Số lƣ ng Đơn giá  Thành tiền  Ghi chú 

1 

Máy tính để bàn 366  5,424,900,000  

L ạ     24 13,000,000 312,000,000  

L ạ     342 14,950,000 5,112,900,000 G    17 

2 

Máy tính xách tay 119  1,773,200,000  

L ạ    3 13,000,000 39,000,000  

L ạ    116 14,950,000 1,734,200,000 G    18 

3 

Máy in A4 273  2,033,450,000  

L ạ    35 3,500,000 122,500,000 Gi      

L ạ    56 5,500,000 308,000,000 Gi m 3 

L ại 3 70 7,000,000 490,000,000 G     4 

L ạ    0 7,000,000 0 G     1 

L ạ  5 1 8,500,000 8,500,000  

L ạ  6 111 9,950,000 1,104,450,000 G    08 

4 

Máy Photocopy 34  2,325,000,000  

L ạ  1  18 60,000,000 1,080,000,000  

L ạ  2 13 75,000,000 975,000,000  

L ạ  3 3 90,000,000 270,000,000 G     1 

5 

Điều hòa nhiệt độ 59  1,154,000,000  

L ạ     9 12,000,000 108,000,000 Gi      

L ạ     4 14,500,000 58,000,000 Gi      

L ạ    5 18,500,000 92,500,000 Gi      

L ạ    3 15,000,000 45,000,000 Gi      

L ạ  5 17 18,500,000 314,500,000  

L ạ    19 25,000,000 475,000,000 Gi      

L ạ    2 30,500,000 61,000,000  
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 TỔN  CỘN  12.710.550.000  

 

2. Kết quả thực hiện đ t 2 năm 2020 

 

Số TT Tên tài sản mua sắm 
Số 

lƣ ng 
Đơn giá  Thành tiền  Ghi chú 

1 

Máy tính để bàn 203  2,986,100,000  

L ạ     25 13,000,000 325,000,000 Gi     

L ạ     178 14,950,000 2,661,100,000 G    15 

2 

Máy tính xách tay 64  927,300,000  

L ạ    10 13,000,000 120,000,000 G    02 

L ạ    54 14,950,000 807,300,000 G    10 

3 Máy in A4 130  886,000,000  

 L ạ    12 3,500,000 42,000,000 G      

 L ạ    18 5,500,000 99,000,000 G    1 

 L ạ    83 7,000,000 581,000,000 G    3 

 L ạ    2 8,500,000 17,000,000  

 L ạ  5 15 9,800,000 147,000,000  

4 

Máy Photocopy 11  780,000,000  

L ạ     4 60,000,000 240,000,000  

L ạ     6 75,000,000 450,000,000 G    1 

L ạ    1 90,000,000 90,000,000  

6 Điều hòa nhiệt độ 55  1,067,500,000  

 L ạ     10 12,000,000 120,000,000 Gi      

 L ạ     11 14,500,000 159,500,000  

 L ạ  3 2 18,500,000 37,000,000  

 L ạ    3 28,000,000 84,000,000  

 L ạ  5 20 18,500,000 370,000,000 Gi    1 

 L ạ  6 7 25,000,000 175,000,000 
Gi    1 

 L ạ  7 2 31,100,000 122,000,000  
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 TỔN  CỘN  6,646,900,000  
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